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DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2020 - 2021

3 Lần thi:Anh văn A3

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

105-AV3.LW4_HK1A.20-21

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

18/05/2001BảoCao Thiên30011904401

02/05/1999ChinhNguyễn Thị Việt30071807612

HP25/05/2001CườngHuỳnh Văn30011904503

28/02/2001DanhNguyễn Trung30011906424

10/03/2001ĐạtNguyễn Văn Thành30011904715

04/02/2001DiễnHuỳnh Xuân30011904656

13/10/2000DuyNguyễn Hoàng30011904477

03/05/2001HiềnNguyễn Hiếu30011904298

13/12/2001HiếuBế Văn30011904629

19/01/2001KhánhNguyễn An300119050610

24/03/2001LợiTrần Hữu300119038611

06/03/2000LongNguyễn Hoàng300119017912

15/12/2001LyNguyễn Ngọc Sao300119049513

15/01/2001MinhNguyễn Công300119044314

07/07/2001NamTrần Văn300119048215

28/06/2000NgọcLềnh Tú300718080716

24/02/2001NguyênChâu Thanh300119057617

HP19/05/2001QuốcNguyễn Hoàng Anh300119021418

06/07/2001QuyLê Tấn300119042719

HP31/01/2001SơnNguyễn Trường300119048820

05/01/2001TâmLê Hoài Mỹ300119036421

11/03/2001TânHuỳnh Minh300119048322

19/08/2000ThànhNguyễn Hoàng300119010323

18/03/2001ThiNguyễn Thị Kim300119042224

28/03/2001TiếnNguyễn Minh300119030625

13/11/2001TúNguyễn Hoàng300119021326

30/11/2001TuấnNguyễn Anh300119043627

19/07/2001TùngLê Cát300119038228

01/06/2000TùngNgô Thanh300119046729

23/04/2001VinhLâm Xuân300119046930

09/08/2001VyNguyễn Thị Tường300119037231
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

31

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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